
 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn lực lƣợng Dân quân xã Lam Vỹ năm 2024 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LAM VỸ 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương 

năm 2019; 

Căn cứ Luật dân quân tự vệ (DQTV) số 48/2019/QH14 ngày 22/11/2019;  

Căn cứ  Hướng dẫn huấn luyện số 499/HD-BCH ngày 14 tháng 3 năm 2024 

của Ban chỉ huy Quân sự huyện Định Hóa về Hướng dẫn huấn luyện DQTV năm 

2024; 

Căn cứ Nghị quyết số 122-NQ/ĐU ngày 22 tháng 03 năm 2024 của Ban Chấp 

hành Đảng Bộ xã Lam Vỹ về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện Dân quân 

năm 2024; 

Thực hiện Kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ năm 2024 của Ban Tham mưu, 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Định Hóa; 

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã,  

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Kiện toàn lực lượng dân quân xã Lam Vỹ gồm các đồng chí có tên sau 

đây: (Có danh sách kèm theo sau khi kiện toàn). 

Điều 2. Lực lượng Dân quân xã Lam Vỹ chịu sự quản lý, điều hành của Ủy ban 

nhân dân xã, Ban CHQS xã theo Luật DQTV, trong quá trình huấn luyện và có trách 

nhiệm thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo Luật quy định. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 86/QĐ-

UBND xã ngày 05/5/2023 của Ủy ban nhân dân xã Lam Vỹ về việc kiện toàn lực 

lượng Dân quân xã Lam Vỹ năm 2023. 

Điều 3: Công chức Văn phòng thống kê,  Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự  xã 

Lam Vỹ, công dân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

  

Nơi nhận : 

- Ban CHQS huyện  ( b/c) ; 

- Đảng ủy, HĐND ( b/c) ; 

- Như điều 1; 

- Lưu VP 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hạc Văn Luận 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ LAM VỸ 

 

       Số:          /QĐ - UBND 

           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                       Lam Vỹ,  ngày 15 tháng 4 năm 2024 



 

DANH SÁCH 

Kiện toàn Lực lƣợng Dân quân xã Lam Vỹ năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày 15/4/2024) 

Số 

TT 

Họ và Tên Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Trình 

độ văn 

hóa 

-Đảng viên 

-Đoàn viên 

Giới 

tính 

Chức vụ Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng 

trú  (xóm) 

I. TRUNG ĐỘI DÂN QUÂN CƠ ĐỘNG 

1 Trần Văn Khiêm 1985 12/12 Đảng viên Nam  btDQCĐ xóm Văn La 1, xã Lam Vỹ 

2 Nguyễn Đình Cường 1996 9/12 Đảng viên Nam at DQCĐ xóm Nà Toán, xã Lam Vỹ 

3 Phan Thị Hồi 1991 12/12 Đoàn viên Nữ Chiến sỹ xóm Nà Làng, xã Lam Vỹ 

4 Nguyễn Anh Ngọc 1991 12/12 Đoàn viên Nam  Chiến sỹ xóm Làng Há, xã Lam Vỹ 

5 Nguyễn Thị Lợi 1987 12/12 Đảng viên Nữ Chiến sỹ xóm Nà Làng, xã Lam Vỹ 

6 Phan Thanh Vệ 1991 9/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Tam Hợp, xã Lam Vỹ 

7 Hạc Ngọc Khánh 1993 12/12 Đảng viên Nam  Chiến sỹ xóm Làng Cỏ, xã Lam Vỹ 

8 Hoàng Văn Đức 1992 12/12 Đảng viên Nam  Chiến sỹ xóm Làng Há, xã Lam Vỹ 

9 Hoàng Thị Độ 1987 9/12 Đảng viên Nữ Chiến sỹ xóm Làng Quyền, xã Lam Vỹ 

10 Lường Đức Nam 2001 12/12 Đoàn viên Nam  Chiến sỹ xóm Đoàn Kết, xã Lam Vỹ 

11 Ma Viết Tướng 1990 12/12 Đoàn viên Nam  at DQCĐ xóm Đoàn Kết,  xã Lam Vỹ 

12 Nguyễn Thị Chiến 1989 12/12 Đảng viên Nữ  Chiến sỹ xóm Làng Há, xã Lam Vỹ 

13 Lý Minh Thịnh 1992 9/12 Đoàn viên Nam  Chiến sỹ xóm Nà Làng, xã Lam Vỹ 

14 Ma Thị Huệ 1991 9/12 Đảng viên Nữ  Chiến sỹ xóm Văn La 1, xã Lam Vỹ 

15 Trần Thị Hường 1992 9/12 Đoàn viên Nữ Chiến sỹ xóm Đoàn kết, xã Lam Vỹ 

16 Lộc Văn Thiện 1992 9/12 Đoàn viên Nam  Chiến sỹ xóm Đoàn Kết, xã Lam Vỹ 

17 Nông Văn Cương 1985 12/12 Đoàn viên Nam  Chiến sỹ xóm Tam Hợp, xã Lam Vỹ 

18 Hoàng Ngọc Mạnh 1994 9/12 Đoàn viên Nam  Chiến sỹ xóm Làng Há, xã Lam Vỹ 

19 Phan Thị Đông 1992 12/12 Đoàn viên Nữ  Chiến sỹ xóm Văn La 1, xã Lam Vỹ 

20 Ma Viết Quang 1988 12/12 Đảng viên Nam  at DQCĐ xóm Làng Quyền, xã Lam Vỹ 

21 Lường Thị Xoa 1988 12/12 Đảng viên Nữ Chiến sỹ xóm Tam Hợp, xã Lam Vỹ 

22 Hứa Đình Thắng 1984 12/12 Đoàn viên Nam   Chiến sỹ xóm Nà Toán, xã Lam Vỹ 

23 Trần Thị Gấm 1990 12/12 Đoàn viên Nữ Chiến sỹ xóm Văn La 2, xã Lam Vỹ 

24 Nguyễn Văn Đức 1986 9/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Làng Cỏ, xã Lam Vỹ 

25 Lôi Đình Thiện 1986 12/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Làng Cỏ, xã Lam Vỹ 

26 Dương Hữu Ba 1997 12/12 Đoàn viên Nam  Chiến sỹ xóm Văn La 2, xã Lam Vỹ 



27 Lèng Văn Tiền 1995 9/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Tam Hợp, xã Lam Vỹ 

28 Ma Đình Thiện 2003 12/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Nà Làng, xã Lam Vỹ 

II. LỰC LƢỢNG DÂN QUÂN TẠI CHỖ 

1 Hoàng Thị Thành 1980 12/12 Đảng viên Nữ  TĐT xóm Làng Quyền, xã Lam Vỹ 

2 Hứa Văn Nguyễn 1978 12/12 Đảng viên Nam TĐT xóm Nà Toán, xã Lam Vỹ 

3 Mông Đình Quyết 1978 12/12 Đảng viên Nam TĐT xóm Nà Làng, xã Lam Vỹ 

4 Đàm Văn Trọng 1980 12/12 Đảng viên Nam  TĐT xóm Làng Cỏ, xã Lam Vỹ 

5 Nguyễn Công Vận 1974 12/12 Đảng viên Nam  TĐT xóm Bình Sơn, xã Lam Vỹ 

6 Ma Đức Linh 1978 12/12 Đảng viên Nam  TĐT xóm Làng Há, xã Lam Vỹ 

7 Lưu Văn Hùng 1988 12/12 Đảng viên Nam  TĐT xóm Tam Hợp, xã Lam Vỹ 

8 Lường Đức Linh 1987 12/12 Đảng viên Nam TĐT xóm Đoàn Kết, xã Lam Vỹ 

9 Trần Văn Khoa 1979 12/12 Đảng viên Nam TĐT xóm Văn La 1, xã Lam Vỹ 

10 Trần Văn Ba 1993 12/12 Đảng viên Nam  TĐT xóm Văn La 2,  xã Lam Vỹ 

11 Hoàng Thị Lâm  1995 12/12 Đoàn viên Nữ  Chiến sỹ Xóm Làng Há, xã Lam Vỹ 

III. LỰC LƢỢNG DÂN QUÂN BINH CHỦNG 

1 Tải Văn Huân 1995 9/12 Đoàn viên Nam  Chiến sỹ xóm Bình Sơn, xã Lam Vỹ 

2 Phan Thị Hân 1986 9/12 Đoàn viên Nữ Chiến sỹ xóm Làng Cỏ, xã Lam Vỹ 

3 Nguyễn Vũ Huân 1994 9/12 Đoàn viên Nam Chiễn sỹ xóm Làng Há, xã Lam Vỹ 

4 Nông Đình Huy 1994 9/12 Đoàn viên Nam KĐT cối 60 xóm Tam Hợp, xã Lam Vỹ 

5 Vũ Thị Thuỳ 1987 12/12 Đoàn viên Nữ  Chiến sỹ xóm Đoàn Kết,  xã Lam Vỹ 

6 Bàn Thị Oanh 1985 12/12 Đoàn viên Nữ  Chiến sỹ xóm Làng Quyền, xã Lam Vỹ 

7 Vũ Thị Liên 1988 12/12 Đoàn viên Nữ  Chiễn sỹ Xóm Đoàn Kết, xã Lam Vỹ 

8 Ma Văn Vụ 1986 9/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Làng Cỏ, xã Lam Vỹ 

9 Hà Thị Dung 1986 12/12 Đoàn viên Nữ Chiến sỹ xóm Văn La 2, xã Lam Vỹ 

10 Trần Văn Khương 1991 9/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Nà Toán, xã Lam Vỹ 

11 Lương Thị Thuỳ 1984 12/12 Đoàn viên Nữ Chiễn sỹ xóm Văn La 1, xã Lam Vỹ 

12 Vũ Thị Bình 1987 12/12 Đoàn viên Nữ Chiến sỹ xóm Văn La 2, xã Lam Vỹ 

13 Ma Văn Hiến 1982 9/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Văn La 2, xã Lam Vỹ 

14 Hứa Đức Điềm 1982 9/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Nà Toán, xã Lam Vỹ 

15 Nguyễn Văn Hân 1986 9/12 Đoàn viên  Nam  Chiến sỹ xóm Nà Toán, xã Lam Vỹ 

16 Phan Thị Huyên 1988 9/12 Đoàn viên Nữ  Chiến sỹ xóm Văn La 1, xã Lam Vỹ 

17 Trần Thị Tước 1986 9/12 Đoàn viên Nữ Chiến sỹ xóm Tam Hợp, xã Lam Vỹ 

18 Hứa Đình Đức 1994 9/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Nà Làng, xã Lam Vỹ 

IV. LỰC LƢỢNG DÂN QUÂN NĂM THỨ NHẤT 

1 Nguyễn Phúc Sơn 1997 12/12 Đoàn viên Nam  Chiến sỹ  xóm Làng Cỏ, xã Lam Vỹ 



 

2 Ma Viết Thông 1994 12/12 Đoàn viên Nam  Chiến sỹ  xóm Làng Cỏ, xã Lam Vỹ 

3 Ma Thị Thảo 1995 12/12 Đoàn viên Nữ  Chiến sỹ  xóm Làng Quyền, xã Lam Vỹ 

4 Ma Thị Hường 1996 12/12 Đoàn viên Nữ  Chiến sỹ  xóm Làng Quyền, xã Lam Vỹ 

5 Nông Kim Thoa 1985 12/12 Đoàn viên Nữ  Chiến sỹ xóm Làng Há, xã Lam Vỹ 

6 Ma Thị Nga 1993 12/12 Đoàn viên Nữ Chiễn sỹ xóm Làng Há, xã Lam Vỹ 

7 Phan Thị Hường 1998 12/12 Đoàn viên Nữ  Chiến sỹ xóm Văn La 1, xã Lam Vỹ 

8 Nguyễn Phúc Thiện 1988 12/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Nà Làng, xã Lam Vỹ 

9 Nguyễn Thị Lực 2005 12/12 Đoàn Viên Nữ Chiến sỹ xóm Nà Làng, xã Lam Vỹ 

10 Hứa Đức Điềm 1987 12/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Nà Toán, xã Lam Vỹ 

11 Nguyễn Phúc Quân 1998 9/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Nà Toán, xã Lam Vỹ 

12 Phan Thanh Tùng 1995 9/12 Đoàn viên Nam Chiến sỹ xóm Văn La 1, xã Lam Vỹ 

13 Lường Thị Hiền 1986 9/12 Đoàn viên Nữ  Chiến sỹ xóm Bình Sơn, xã Lam Vỹ 

14 Đào Thị Thuyên 1986 9/12 Đoàn viên Nữ  Chiến sỹ xóm Bình Sơn, xã Lam Vỹ 

15 Đào Thị Lê 1990 9/12 Đoàn viên Nữ  Chiến sỹ xóm Đoàn Kết, xã Lam Vỹ 

16 Hoàng Thị Loan 1992 9/12 Đoàn viên Nữ Chiến sỹ xóm Đoàn Kết, xã Lam Vỹ 

17 Bế Thị Ngân 1987 9/12 Đoàn viên Nữ  Chiến sỹ xóm Văn La 2, xã Lam Vỹ 

18 Ma Thị Son 1985 9/12 Đoàn viên Nữ Chiến sỹ xóm Văn La 2, xã Lam Vỹ 

19 Triệu Thị Huế 1989 12/12 Đoàn viên Nữ  Chiến sỹ xóm Tam Hợp, xã Lam Vỹ 
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